
	ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THỐNG NHẤT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





Phụ lục 1A
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH GIẢM DANH MỤC ĐẦU TƯ

Nguồn vốn: Ngân sách huyện

ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Số QĐ TDT
	Ngày ký
	Tổng giá trị dự toán được duyệt 
	KH năm 2008
	Kế hoạch điều chỉnh năm 2008
	Lý do điều chỉnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Nguồn thu tiền sử dụng đất và phí hạ tầng
	 
	 
	 
	1,248
	1,248
	67
	 

	1
	Đường nội đồng cây Vú Sữa
	Bàu Hàm 2
	2878
	28/11/2007
	1,248
	1,248
	67
	Điều chỉnh giảm do chờ đầu tư đồng bộ với khu chăn nuôi tập trung xã Bàu Hàm 2.

	2
	06 phòng học Trường TH Kim Đồng
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	Chuyển đầu tư 06 phòng học Trường TH Lê Hồng Phong.

	3
	Nhà vệ sinh trường MG Hoa Mai
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	Chuyển đầu tư nhà vệ sinh Trường MG Hoa Cúc.

	4
	Hệ thống truyền thanh không dây Bàu Hàm 2
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	 
	 
	Chuyển đầu tư cho xã Gia Tân 1.
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Phụ lục 1B
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH TĂNG DANH MỤC ĐẦU TƯ

Nguồn vốn: Ngân sách huyện

ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Số QĐ TDT
	Ngày ký
	Tổng giá trị dự toán được duyệt 
	KH năm 2008
	Kế hoạch điều chỉnh năm 2008
	Lý do điều chỉnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	3,758
	 
	4,332
	 

	A
	Nguồn vốn XDCB tập trung
	 
	 
	 
	3,758
	 
	3,532
	 

	I
	Quy hoạch
	 
	 
	 
	 
	        -   
	       655 
	 

	1
	QH khu phố TM và TMDV khu trung tâm hành chính
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	305
	Bổ sung thực hiện tạo nguồn thu ngân sách

	2
	Điều chỉnh lập QH chi tiết khu tái định cư B1 tại xã Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	350
	Bổ sung thực hiện, phục vụ đầu tư xây dựng các công trình trong các năm tiếp theo.

	II
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 3,758 
	        -   
	    2,877 
	 

	a
	Công trình giáo dục
	 
	 
	 
	3,549
	 
	1,397
	 

	1
	Trường MG xã Lộ 25
	Lộ 25
	 
	 
	 
	 
	297
	Bổ sung dự án do đối ứng vốn của tỉnh.

	2
	Trường THCS bán công Nguyễn Đình Chiểu
	Gia Tân 2
	 
	 
	1409
	 
	500
	Chuyển từ các công trình XHH GD sang, đã hoàn thành báo cáo KTKT.

	3
	Trường THPT bán công Kiệm Tân
	Gia Tân 2
	 
	 
	2140
	 
	600
	Chuyển từ các công trình XHH GD sang.

	b
	Công trình quản lý Nhà nước
	 
	 
	 
	209
	 
	1,480
	 

	1
	Sơn kẻ vạch đường, cung cấp biển báo khu TT hành chính
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	350
	Bổ sung thực hiện công tác an toàn giao thông.

	2
	Hệ thống truyền thanh không dây xã Lộ 25
	Lộ 25
	 
	 
	209
	 
	130
	Công trình chuyển tiếp năm 2007 sang năm 2008.

	3
	Đánh số nhà trên địa bàn huyện
	Huyện
	 
	 
	 
	 
	700
	Bổ sung dự án theo chỉ đạo (dụ án Sở Giao thông).

	4
	Hạ tầng khu tái định cư 4,9 ha
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	Bổ sung thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư xây dựng các công trình trong các năm tiếp theo.

	B
	Nguồn thu tiền SD đất và phí hạ tầng
	 
	 
	 
	 
	 
	800
	 

	I
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	         - 
	          - 
	       600 
	 

	a
	Công trình giáo dục
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	 

	1
	Mua sắm phòng máy Trường THCS L.T Trọng
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	Chương trình công nghệ thông tin

	2
	Mua sắm thiết bị bổ sung cho Trường Mẫu giáo Gia Tân 1.
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	Trường đạt chuẩn Quốc Gia

	3
	Mua sắm thiết bị bổ sung cho Trường Mầu giáo Hoa Phượng.
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	Trường đạt chuẩn Quốc Gia

	II
	Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo KTKT)
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 

	1
	06 phòng học Trường TH Lê Hồng Phong (thay thế công trình 06 phòng học Kim Đồng)
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	Thay thế 06 phòng học Kim Đồng.

	2
	Hệ thống truyền thanh không dây xã Gia Tân 1
	Gia Tân 1
	 
	 
	 
	 
	 
	Thay thế công trình "Hệ thống truyền thanh không dây xã Bàu Hàm 2" do phải chia tách xã.

	3
	Nhà vệ sinh Trường MG Hoa Cúc
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	Thay thế công trình nhà vệ sinh Trường MG Hoa Mai do không có đất xây dựng.

	4
	Đường Tây Nam - Tây Kim - Thanh Bình
	Gia Kiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	Chuẩn bị đầu tư các năm sau

	5
	Đường Chu Văn An - Định Quán (giai đoạn 1)
	Gia Tân 3
	 
	 
	 
	 
	 
	Bổ sung do không xin được đầu tư bằng nguồn vốn tỉnh

	6
	Đường ranh giới Hưng Lộc - Hưng Thịnh
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	Đầu tư vốn liên huyện Thống Nhất - Trảng Bom

	7
	QH vùng chuyên canh rau, hoa, cây cảnh giai đoạn 2008 – 2010
	Huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	Quy hoạch ngành
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Phụ lục 2A
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH GIẢM VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008
Nguồn vốn: Ngân sách huyện
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Số QĐ TDT
	Ngày ký
	Tổng giá trị dự toán được duyệt 
	KH năm 2008
	Điều chỉnh giảm
	Kế hoạch điều chỉnh năm 2008
	Lý do điều chỉnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	  5,389 
	    (2,504)
	      2,885 
	 

	A
	Nguồn vốn XDCB tập trung
	 
	 
	 
	 
	4,141
	  (1,323)
	      2,818 
	 

	I
	Quy hoạch
	 
	 
	 
	 
	    400 
	     (300)
	         100 
	 

	1
	QH Cụm CN-TTCN đá Sokllu
	Gia Kiệm
	 
	 
	 
	200
	-150
	50
	Không hoàn thành quy hoạch trong năm 2008.

	2
	QH tái định cư xã Quang Trung
	Quang Trung
	 
	 
	 
	200
	-150
	50
	Không hoàn thành quy hoạch trong năm 2008.

	II
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	 3,741 
	  (1,023)
	      2,718 
	 

	a
	Công trình giáo dục
	 
	 
	 
	1,922
	778
	       (60)
	718
	 

	1
	Sửa chữa Trường MG Gia Kiệm
	Gia Kiệm
	2147
	13/10/2006
	637
	120
	       (32)
	88
	Điều chỉnh giảm theo hồ sơ quyết toán

	2
	Trường TH Lê Hồng Phong
	Hưng Lộc
	641
	18/04/2007
	1,285
	658
	       (28)
	630
	Điều chỉnh giảm theo hồ sơ quyết toán

	b
	Công trình hạ tầng
	 
	 
	 
	14,391
	2,963
	     (963)
	2,000
	 

	1
	Hạ tầng khu dân cư Xóm Hố A
	Hưng Lộc
	 
	 
	14,391 
	2,963
	     (963)
	2,000
	 

	B
	Nguồn thu tiền SD đất và phí hạ tầng
	 
	 
	 
	1,248
	1,248
	-1,181
	67
	 

	1
	Đường nội đồng cây Vú Sữa
	Bàu Hàm 2
	2878
	28/11/2007
	  1,248 
	1,248
	  (1,181)
	67
	Điều chỉnh giảm do chờ đầu tư đồng bộ với khu chăn nuôi tập trung xã Bàu Hàm 2.


	ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THỐNG NHẤT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





Phụ lục 2B
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH TĂNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008
Nguồn vốn: Ngân sách huyện
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Số QĐ TDT
	Ngày ký
	Tổng giá trị dự toán được duyệt 
	KH năm 2008
	Điều chỉnh tăng
	Kế hoạch điều chỉnh năm 2008
	Lý do điều chỉnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	9,985 
	 10,702 
	20,887 
	 

	A
	Nguồn vốn XDCB tập trung
	 
	 
	 
	 
	2,510
	   7,273 
	9,783
	 

	I
	Quy hoạch
	 
	 
	 
	 
	   200 
	      679 
	      879 
	 

	1
	QH khu hành chính xã Xuân Thạnh
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	200
	        24 
	224
	Bổ sung theo quyết toán

	2
	QH khu phố TM và TMDV khu trung tâm hành chính
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	      305 
	305
	Bổ sung thực hiện tạo nguồn thu ngân sách

	3
	Điều chỉnh lập quy hoạch chi tiết khu tái định cư B1 tại xã Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	      350 
	350
	Bổ sung thực hiện, phục vụ đầu tư xây dựng các công trình trong các năm tiếp theo.

	II
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	10,937
	2,310 
	   6,594 
	   8,904 
	 

	a
	Công trình giáo dục
	 
	 
	 
	3,549
	0
	1,997
	1,997
	 

	1
	Trường MG xã Lộ 25
	Lộ 25
	 
	 
	 
	 
	      297 
	297
	Bổ sung dự án do đối ứng vốn của tỉnh.

	2
	Nhà vệ sinh Trường TH Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	      100 
	100
	Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện.

	3
	Nhà vệ sinh Trường THCS Lý Tự Trọng
	Xuân Thiện
	 
	 
	 
	 
	      100 
	100
	Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện.

	4
	Nhà vệ sinh Trường MG Tuổi Thơ
	Gia Kiệm
	 
	 
	 
	 
	      100 
	100
	Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện.

	5
	Sân trường và nhà vệ sinh Trường TH Hoàng Văn Thụ
	Lộ 25
	 
	 
	 
	 
	      100 
	100
	Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện.

	6
	Nhà vệ sinh Trường TH  Xuân Thạnh
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	      100 
	100
	Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện.

	7
	Nhà vệ sinh Trường THCS Hùng Vương
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	      100 
	100
	Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện.

	8
	Nhà vệ sinh Trường THCS Trần Phú
	Xuân Thiện
	 
	 
	 
	 
	      100 
	100
	Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện.

	9
	Trường THCS bán công Nguyễn Đình Chiểu
	Gia Tân 2
	 
	 
	1,409
	 
	      500 
	500
	Chuyển từ các công trình XHH GD sang, do không thu XHH GD.

	10
	Trường THPT bán công Kiệm Tân
	Gia Tân 2
	 
	 
	2,140
	 
	      500 
	500
	Chuyển từ các công trình XHH GD sang, do không thu XHH GD.

	b
	Công trình quản lý Nhà nước
	 
	 
	 
	3,148
	0
	3,590
	3,590
	 

	1
	XD các công trình phụ trợ BCHQS huyện
	Xuân Thạnh
	 
	 
	   1,157 
	 
	   1,100 
	1,100
	Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện.

	2
	XD các công trình phụ trợ Công an huyện
	Xuân Thạnh
	 
	 
	   1,277 
	 
	   1,200 
	1,200
	Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện.

	3
	Hệ thống truyền thanh không dây xã Lộ 25
	Lộ 25
	 
	 
	      209 
	 
	      130 
	130
	Công trình chuyển tiếp năm 2007 sang năm 2008.

	4
	Hệ thống truyền thanh không dây xã Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	 
	 
	      252 
	 
	      230 
	230
	Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện.

	5
	Hệ thống truyền thanh không dây xã Quang Trung
	Q.Trung
	 
	 
	      252 
	 
	      230 
	230
	Đã có KH đầu năm điều chỉnh vốn để thực hiện.

	6
	Đánh số nhà trên địa bàn huyện
	Huyện
	 
	 
	        -   
	 
	      700 
	700
	Bổ sung dự án theo chỉ đạo (dự án Sở Giao thông).

	c
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	4,240
	2,310
	1,007
	3,317
	 

	1
	Trường TH Nguyễn Huệ
	Q.Trung
	1804
	27/9/2007
	      274 
	167
	        48 
	215
	Điều chỉnh tăng do bổ sung chi phí bồi thường.

	2
	Mương thoát nước đường Võ Dõng Lạc Sơn
	Gia Kiệm
	1321
	21/11/2007
	   1,092 
	889
	      106 
	995
	Điều chỉnh tăng do biến động giá VLXD.

	3
	Đường bên hông UBND xã Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	2846
	 
	   2,874 
	1,254
	      203 
	1,457
	Điều chỉnh tăng do biến động giá VLXD.

	4
	Hạ tầng khu tái định cư 4,9 ha
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	0
	      300 
	300
	Bổ sung để thực hiện tái định cư các hộ dân bị giải tỏa trắng 

	5
	Sơn kẻ vạch đường, cung cấp biển báo khu TT hành chính
	Xã Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	      350 
	350
	 

	B
	Nguồn thu tiền SD đất và phí hạ tầng
	 
	 
	 
	 
	7,475
	3,429
	11,104
	 

	I 
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	7,475
	3,229
	10,904
	 

	a
	Công trình giáo dục
	 
	 
	 
	0
	0
	400
	400
	 

	1
	Mua sắm phòng máy Trường THCS Lý Tự Trọng
	Lộ 25
	 
	 
	 
	 
	      200 
	200
	Chương trình công nghệ thông tin

	2
	Mua sắm thiết bị bổ sung cho Trường Mẫu giáo Gia Tân 1.
	Gia Tân 1
	 
	 
	 
	 
	      100 
	100
	Trường đạt chuẩn Quốc Gia

	3
	Mua sắm thiết bị bổ sung cho Trường Mẫu giáo Hoa Phượng.
	Gia Tân 1
	 
	 
	 
	 
	      100 
	100
	Trường đạt chuẩn Quốc Gia

	b
	Công trình giao thông
	 
	 
	 
	8,363
	6,648
	      616 
	7,264
	 

	1
	Đường Lạc Sơn Xuân Thiện
	Xuân Thiện
	2879
	28/11/2007
	   4,981 
	4,020
	      104 
	4,124
	Điều chỉnh tăng do biến động giá VLXD.

	2
	Đường vào chợ Nguyễn Huệ
	Quang Trung
	2806
	19/11/2007
	      986 
	731
	      219 
	950
	Điều chỉnh tăng do biến động giá VLXD.

	3
	Đường Võ Dõng 1
	Gia Kiệm
	1104
	15/6/2007
	   2,396 
	1,897
	      293 
	2,190
	Điều chỉnh tăng do biến động giá VLXD.

	c
	Công trình quản lý Nhà nước
	 
	 
	 
	1,034
	827
	   2,213 
	3,040
	 

	1
	Nhà làm việc Công an - Xã đội xã Lộ 25
	Xã Lộ 25
	 
	 
	   1,034 
	827
	113
	940
	Điều chỉnh tăng do có điều chỉnh giá VLXD.

	2
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp 1
	Xã Lộ 25
	 
	 
	        -   
	 
	150
	150
	Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện

	3
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp 2
	Xã Lộ 25
	 
	 
	        -   
	 
	150
	150
	Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện

	4
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp 3
	Xã Lộ 25
	 
	 
	        -   
	 
	150
	150
	Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện

	5
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp 5
	Xã Lộ 25
	 
	 
	        -   
	 
	150
	150
	Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện

	6
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Hưng Nhơn
	Hưng Lộc
	 
	 
	        -   
	 
	150
	150
	Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện

	7
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Nguyễn Thái Học
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	        -   
	 
	150
	150
	Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện

	8
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Ngô Quyền
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	        -   
	 
	150
	150
	Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện

	9
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Lộ 25
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	        -   
	 
	150
	150
	Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện

	10
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Bạch Lâm 1
	Gia Tân 2
	 
	 
	        -   
	 
	150
	150
	Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện

	11
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Phúc Nhạc 1
	Gia Tân 3
	 
	 
	        -   
	 
	150
	150
	Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện

	12
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Tín Nghĩa 
	Xuân Thiện
	 
	 
	        -   
	 
	150
	150
	Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện

	13
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Xuân Thiện
	Xuân Thiện
	 
	 
	        -   
	 
	150
	150
	Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện

	14
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Nam Sơn
	Quang Trung
	 
	 
	        -   
	 
	150
	150
	Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện

	15
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Dốc Mơ 3
	Gia Tân 1
	 
	 
	        -   
	 
	150
	150
	Có KH đầu năm, điều chỉnh vốn để thực hiện

	II
	Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo KTKT)
	 
	 
	 
	 
	0
	      200 
	200
	(Phân bổ 148 triệu dự phòng)

	1
	06 phòng học Trường TH Lê Hồng Phong 
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thay thế 06 phòng học Kim Đồng theo để đạt chuẩn Quốc gia

	2
	Hệ thống truyền thanh không dây xã Gia Tân 1
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bổ sung mới

	3
	Nhà vệ sinh Trường MG Hoa Cúc
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thay thế công trình nhà vệ sinh Trường MG Hoa Mai do không có đất xây dựng.

	4
	Đường Tây Nam - Tây Kim - Thanh Bình
	Gia Kiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chuẩn bị đầu tư các năm sau.

	5
	Đường Chu Văn An - Định Quán (giai đoạn 1)
	Gia Tân 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bổ sung do không xin được đầu tư bằng nguồn vốn tỉnh

	6
	Đường ranh giới Hưng Lộc - Hưng Thịnh
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đầu tư vốn liên huyện Thống Nhất - Trảng Bom

	7
	QH vùng chuyên canh rau, hoa, cây cảnh giai đoạn 2008 - 2010
	Huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ghi chú: Trong 10,702 triệu đồng điều chỉnh tăng trong đó có 2,248 triệu là dự phòng trong kế hoạch đầu năm, do vậy vốn điều chỉnh tăng là 8,454 triệu đồng.


	ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THỐNG NHẤT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





Phụ lục 2
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008
Nguồn vốn: Nguồn XDCB tập trung

ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Số QĐ TDT
	Ngày ký
	Tổng giá trị dự toán được duyệt 
	KH đầu năm 2008
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	Kế hoạch điều chỉnh năm 2008
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	16,272
	-1,323
	7,273
	22,222
	 

	I
	Quy hoạch
	 
	 
	 
	 
	     888 
	   (300)
	      679 
	   1,267 
	 

	1
	QH khu tái định cư 4,9 ha
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	110
	 
	           - 
	110
	  Ban QLDA huyện  

	2
	QH Cụm CN-TTCN Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	178
	           - 
	           - 
	178
	  Ban QLDA huyện  

	3
	QH Cụm CN-TTCN đá Soklu
	Gia Kiệm
	 
	 
	 
	200
	   (150)
	 
	50
	  Ban QLDA huyện  

	4
	QH tái định cư xã Quang Trung
	Quang Trung
	 
	 
	 
	200
	   (150)
	 
	50
	  Ban QLDA huyện  

	5
	QH Khu hành chính xã Xuân Thạnh
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	200
	 
	        24 
	224
	  Ban QLDA huyện  

	6
	QH khu phố TM và TMDV khu trung tâm hành chính
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	      305 
	305
	 Phòng Công thương 

	7
	Điều chỉnh lập quy hoạch chi tiết khu tái định cư B1 tại xã Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	      350 
	350
	 Phòng Công thương 

	II
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	15,384
	(1,023)
	   6,594 
	 20,955 
	 

	a
	Công trình giáo dục
	 
	 
	 
	7,098
	1,888
	-60
	1,997
	3,825
	 

	1
	Sửa chữa trường MG Gia Kiệm
	Gia Kiệm
	2147
	13/10/2006
	637
	120
	     (32)
	 
	88
	  Ban QLDA huyện  

	2
	Trường TH Lê Hồng Phong
	 
	641
	18/04/2007
	1,285
	658
	     (28)
	 
	630
	  Ban QLDA huyện  

	3
	Trường TH Tín Nghĩa
	 
	145
	19/01/2006
	1,627
	1,110
	          - 
	 
	1,110
	  Ban QLDA huyện  

	4
	Trường MG xã Lộ 25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     297 
	297
	 

	5
	Nhà vệ sinh Trường TH Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	      100 
	100
	Trường TH Hưng Lộc

	6
	Nhà vệ sinh Trường THCS Lý Tự Trọng
	Xuân Thiện
	 
	 
	 
	 
	 
	      100 
	100
	Trường THCS Lý Tự Trọng

	7
	Nhà vệ sinh Trường MG Tuổi Thơ
	Gia Kiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	      100 
	100
	Trường MG Tuổi Thơ

	8
	Nhà vệ sinh Trường TH Hoàng Văn Thụ
	Xã Lộ 25
	 
	 
	 
	 
	 
	      100 
	100
	Trường TH Hoàng Văn Thụ

	9
	Nhà vệ sinh Trường TH  Xuân Thạnh
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	      100 
	100
	Trường TH  Xuân Thạnh

	10
	Nhà vệ sinh Trường THCS Hùng Vương
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	      100 
	100
	Trường THCS Hùng Vương

	11
	Nhà vệ sinh Trường THCS Trần Phú
	Xuân Thiện
	 
	 
	 
	 
	 
	      100 
	100
	Trường THCS Trần Phú

	12
	Trường THCS bán công Nguyễn Đình Chiểu
	 
	 
	 
	1,409
	 
	 
	500
	500
	  Ban QLDA huyện  

	13
	Trường THPT bán công Kiệm Tân
	 
	 
	 
	2,140
	 
	 
	500
	500
	  Ban QLDA huyện  

	b
	Công trình giao thông chuyển tiếp năm 2007
	 
	 
	 
	14,110
	4,085
	0
	0
	4,085
	 

	1
	Đường ông Hùng
	Gia Tân 2
	986
	30/5/2007
	2,640
	550
	 
	           - 
	550
	  Ban QLDA huyện  

	2
	Đường vào cầu sông Nhạn
	Xuân Thạnh
	1032
	06/6/2007
	3,795
	1,829
	 
	           - 
	1,829
	  Ban QLDA huyện  

	3
	Cầu suối  Hòn 2 (vào khu dân tộc)
	Xuân Thạnh
	1230
	27/6/2007
	565
	40
	 
	           - 
	40
	  Ban QLDA huyện  

	4
	Đường ấp Trần Cao Vân
	Bàu Hàm 2
	1084
	11/6/2007
	1,296
	214
	 
	           - 
	214
	  Ban QLDA huyện  

	5
	Cụm đường phía Bắc QL 1A
	Xuân Thạnh
	1231
	27/06/2007
	2,158
	1,009
	 
	           - 
	1,009
	  Ban QLDA huyện  

	6
	Đường Đồi Đông
	Quang Trung
	1085
	11/6/2007
	984
	20
	 
	           - 
	20
	  Ban QLDA huyện  

	7
	Đường Đức Huy 1
	Gia Tân 1
	1087
	11/6/2007
	1,263
	277
	 
	           - 
	277
	  Ban QLDA huyện  

	8
	Đường Đống Đa
	Quang Trung
	1,086
	11/6/2007
	1,409
	146
	 
	           - 
	146
	  Ban QLDA huyện  

	c
	Công trình quản lý Nhà nước
	 
	 
	 
	5,499
	974
	0
	3,590
	4,564
	 

	1
	Bộ phận 01 cửa và nhà kho lưu trữ
	P.Tư pháp
	1710
	12/9/2007
	1,674
	797
	           - 
	 
	797
	  Ban QLDA huyện  

	2
	Nhà ăn trụ sở khối vận
	Khối vận
	 
	 
	677
	177
	 
	           - 
	177
	  Ban QLDA huyện  

	3
	XD các công trình phụ trợ BCHQS huyện
	Xuân Thạnh
	 
	 
	  1,157 
	 
	 
	   1,100 
	1,100
	  Ban QLDA huyện  

	4
	XD các công trình phụ trợ Công an huyện
	Xuân Thạnh
	 
	 
	  1,277 
	 
	 
	   1,200 
	1,200
	  Ban QLDA huyện  

	5
	Hệ thống truyền thanh không dây xã Lộ 25
	 
	 
	 
	     209 
	 
	 
	      130 
	130
	 Đài truyền thanh 

	6
	Hệ thống truyền thanh không dây xã Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	 
	 
	     252 
	 
	 
	      230 
	230
	 

	7
	Hệ thống truyền thanh không dây xã Quang Trung
	Quang Trung
	 
	 
	     252 
	 
	 
	      230 
	230
	 

	8
	Đánh số nhà trên địa bàn huyện
	Huyện
	 
	 
	        -   
	 
	 
	      700 
	700
	 Phòng Công thương 

	d
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	22,548
	8,437
	-963
	1,007
	8,481
	 

	1
	Trường TH Nguyễn Huệ
	Quang Trung
	1804
	27/9/2007
	     274 
	167
	 
	        48 
	215
	  Ban QLDA huyện  

	2
	Mương thoát nước đường Võ Dõng Lạc Sơn
	Gia Kiệm
	1321
	21/11/2007
	  1,092 
	889
	 
	      106 
	995
	  Ban QLDA huyện  

	3
	Đường vào cầu số 3
	Xã Lộ 25
	 
	 
	  2,001 
	1,425
	           - 
	           - 
	1,425
	  Ban QLDA huyện  

	4
	Đường vào cầu số 5
	Xã Lộ 25
	 
	 
	     558 
	514
	          - 
	          - 
	514
	  Ban QLDA huyện  

	5
	Đường đội 1 Đông Kim (vào Trường TH Phù Đổng)
	Gia Kiệm
	2844
	22/11/2007
	    365 
	318
	 
	          - 
	318
	  Ban QLDA huyện  

	6
	Cầu suối Hòn 1
	Xuân Thạnh
	1803
	27/9/2007
	993
	907
	          - 
	          - 
	907
	  Ban QLDA huyện  

	7
	Đường bên hông UBND xã Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	2846
	 
	  2,874 
	1,254
	 
	      203 
	1,457
	  Ban QLDA huyện  

	8
	Hạ tầng khu dân cư Xóm Hố A
	Hưng Lộc
	 
	 
	14,391 
	2,963
	   (963)
	 
	2,000
	  Ban QLDA huyện  

	9
	Hạ tầng khu tái định cư 4,9 ha
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	0
	 
	     300 
	300
	  Ban QLDA huyện  

	10
	Sơn kẻ vạch đường, cung cấp biển báo khu TT hành chính
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	     350 
	350
	 Phòng Công thương 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:

Bổ sung vốn đầu tư 6 tháng cuối năm 2008 là 5,950 triệu đồng.

Trong đó:

- Nguồn kết dư ngân sách năm 2007 là 1,700 triệu đồng.

- Thu hồi số dư sau quyết toán các dự án năm 2007 là 4,250 triệu đồng.


	ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THỐNG NHẤT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





Phụ lục 3
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008
Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất và phí hạ tầng

                                                                                                                                                                    ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Số QĐ TDT
	Ngày ký
	Tổng giá trị dự toán được duyệt 
	KH đầu năm 2008
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	Kế hoạch điều chỉnh năm 2008
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	13,728
	(3,429)
	3,429
	13,728
	 

	I
	Quy hoạch 
	 
	 
	 
	 
	     260 
	         -   
	       -   
	       260 
	 

	1
	QH  Khu hành chính xã Bàu Hàm 2 
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	260
	         - 
	          - 
	260
	 Ban Quản lý dự án 

	II 
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	11,220
	(1,181)
	   3,229 
	13,268
	 

	a
	Công trình giáo dục
	 
	 
	 
	455
	390
	0
	400
	790
	 

	1
	Thư viện Trường TH Trần Phú
	Xuân Thiện
	 
	 
	     455 
	390
	          - 
	          - 
	390
	  Ban QLDA huyện  

	2
	Mua sắm thiết bị bổ sung cho Trường Mẫu giáo Gia Tân 1
	Gia Tân 1
	 
	 
	 
	 
	 
	      100 
	100
	 Trường MG Gia Tân 1 

	3
	Mua sắm thiết bị bổ sung cho Trường Mẫu giáo Hoa Phượng.
	Gia Tân 1
	 
	 
	 
	 
	 
	      100 
	100
	 Trường MG Hoa Phượng 

	4
	Mua sắm phòng máy Trường THCS Lý Tự Trọng
	Xã Lộ 25
	 
	 
	 
	 
	 
	      200 
	200
	 

	b
	Công trình giao thông
	 
	 
	 
	9,611
	7,896
	(1,181)
	     616 
	7,331
	 

	1
	Đường Lạc Sơn Xuân Thiện
	Xuân Thiện
	2879
	28/11/2007
	  4,981 
	4,020
	         - 
	     104 
	4,124
	 Ban Quản lý dự án 

	2
	Đường vào chợ Nguyễn Huệ
	Quang Trung
	2806
	19/11/2007
	     986 
	731
	         - 
	      219 
	950
	 Ban Quản lý dự án 

	3
	Đường nội đồng cây Vú Sữa
	Bàu Hàm 2
	2878
	28/11/2007
	  1,248 
	1,248
	(1,181)
	          - 
	67
	 

	4
	Đường Võ Dõng 1
	Gia Kiệm
	1104
	15/6/2007
	  2,396 
	1,897
	         - 
	      293 
	2,190
	 Ban Quản lý dự án 

	c
	Công trình quản lý Nhà nước
	 
	 
	 
	3,315
	2,834
	         - 
	  2,213 
	5,047
	 

	1
	XD trụ sở UBND xã Gia Tân 3
	Gia Tân 3
	 
	 
	  2,281 
	2,007
	          - 
	          - 
	2,007
	 Ban Quản lý dự án 

	2
	Nhà làm việc Công an - Xã đội xã Lộ 25
	Xã Lộ 25
	 
	 
	  1,034 
	827
	          - 
	113
	940
	 Ban Quản lý dự án 

	3
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp 1
	Xã Lộ 25
	 
	 
	        -   
	 
	 
	150
	150
	 UBND xã Lộ 25 

	4
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp 2
	Xã Lộ 25
	 
	 
	        -   
	 
	 
	150
	150
	 UBND xã Lộ 25 

	5
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp 3
	Xã Lộ 25
	 
	 
	        -   
	 
	 
	150
	150
	 UBND xã Lộ 25 

	6
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp 5
	Xã Lộ 25
	 
	 
	        -   
	 
	 
	150
	150
	 UBND xã Lộ 25 

	7
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Hưng Nhơn
	Hưng Lộc
	 
	 
	        -   
	 
	 
	150
	150
	 UBND xã Hưng Lộc 

	8
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Nguyễn Thái Học
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	        -   
	 
	 
	150
	150
	 UBND xã Bàu Hàm 2 

	9
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Ngô Quyền
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	        -   
	 
	 
	150
	150
	 UBND xã Bàu Hàm 2 

	10
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Lộ 25
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	        -   
	 
	 
	150
	150
	 UBND xã Bàu Hàm 2 

	11
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Bạch Lâm 1
	Gia Tân 2
	 
	 
	        -   
	 
	 
	150
	150
	 UBND xã Gia Tân 2 

	12
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Phúc Nhạc 1
	Gia Tân 3
	 
	 
	        -   
	 
	 
	150
	150
	 UBND xã Gia Tân 3 

	13
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Tín Nghĩa 
	Xuân Thiện
	 
	 
	        -   
	 
	 
	150
	150
	 UBND xã Xuân Thiện 

	14
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Xuân Thiện
	Xuân Thiện
	 
	 
	        -   
	 
	 
	150
	150
	 UBND xã Xuân Thiện 

	15
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Nam Sơn
	Quang Trung
	 
	 
	        -   
	 
	 
	150
	150
	 UBND xã Quang Trung 

	16
	Hỗ trợ XD Văn phòng ấp Dốc Mơ 3
	Gia Tân 1
	 
	 
	        -   
	 
	 
	150
	150
	 UBND xã Gia Tân 1 

	d 
	Công trình thủy lợi
	 
	 
	 
	1,416
	100
	         - 
	          - 
	100
	 

	1
	Mương dẫn nước đập 2 ấp Tín Nghĩa
	 
	 
	 
	1,416
	100
	 
	 
	100
	  Phòng Kinh tế  

	e
	Dự phòng
	 
	 
	 
	 
	2,248
	(2,248)
	 
	0
	 

	III
	Chuẩn bị đầu tư (Lập báo cáo KTKT)
	 
	 
	 
	 
	0
	          - 
	      200 
	200
	 

	1
	06 phòng học Trường TH Lê Hồng Phong 
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án

	2
	Hệ thống truyền thanh không dây xã Gia Tân 1
	Gia Tân 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đài Truyền thanh

	3
	Nhà vệ sinh Trường MG Hoa Cúc
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trường MG Hoa Cúc

	4
	Nhà vệ sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trường THCS Trần Hưng Đạo

	5
	Mương dẫn nước đập Ông Sinh
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án

	6
	Đường vào khu dân tộc đoạn 1
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án

	7
	Đường Tây Nam - Tây Kim - Thanh Bình
	Gia Kiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Gia Kiệm

	8
	Đường Chu Văn An - Định Quán (giai đoạn 1)
	Gia Tân 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án

	9
	Đường ranh giới Hưng Lộc - Hưng Thịnh
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Hưng Lộc

	10
	QH vùng chuyên canh rau, hoa, cây cảnh giai đoạn 2008 - 2010
	Huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Phòng Nông nghiệp


	ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THỐNG NHẤT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





Phụ lục 3
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008
Nguồn vốn: Nguồn hỗ trợ xây dựng trạm y tế

                                                                                                                                                                        ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Số QĐ TDT
	Ngày ký
	Tổng giá trị dự toán được duyệt
	KH đầu năm 2008
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	Kế hoạch điều chỉnh năm 2008
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	4,500
	          - 
	          - 
	4,500
	                                 -   

	I
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	3,600
	          - 
	          - 
	3,600
	 

	1
	Trạm Y tế xã Quang Trung (cải tạo sửa chữa)
	Quang Trung
	 
	 
	0
	600
	          - 
	 
	600
	Phòng Y tế

	2
	Trạm Y tế xã Xuân Thiện (cải tạo sửa chữa)
	Xuân Thiện
	 
	 
	790
	600
	 
	          - 
	600
	Phòng Y tế

	3
	Trạm Y tế xã Lộ 25 (cải tạo sửa chữa)
	Xã Lộ 25
	 
	 
	1,148
	600
	 
	          - 
	600
	Phòng Y tế

	4
	Trạm Y tế xã Hưng Lộc (cải tạo sửa chữa)
	Hưng Lộc
	 
	 
	0
	600
	          - 
	 
	600
	Phòng Y tế

	5
	Trạm Y tế xã Gia Tân 3 (cải tạo sửa chữa)
	Gia Tân 3
	 
	 
	1,157
	600
	 
	          - 
	600
	Phòng Y tế

	6
	Trạm Y tế xã Gia Tân 2 (cải tạo sửa chữa)
	Gia Tân 2
	 
	 
	1,263
	600
	 
	          - 
	600
	Phòng Y tế

	II
	Chuẩn bị đầu tư
	
	 
	 
	 
	900
	          - 
	          - 
	900
	

	1
	Trạm Y tế xã Xuân Thạnh (xây dựng mới)
	Xuân Thạnh
	 
	 
	 
	900
	          - 
	 
	900
	Phòng Y tế


6.641.992.000 ñoàng 





6.641.992.000 ñoàng 





6.641.992.000 ñoàng 
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